	TỈNH ĐOÀN THỪA THIÊN HUẾ

BCH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

***
	                                             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Thành phố Huế, ngày 6 tháng 8 năm 2018


LỊCH THI ĐẤU

 GIẢI BÓNG ĐÁ MINI TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KHỐI LẦN THỨ XIII - 2018

------------------

	Ngày
	Thời gian
	Sân

thi đấu
	Thứ tự

trận đấu
	Mã số thi đấu
	Đội gặp Đội
	Tỉ số

	11/8/2018

(Thứ bảy)
	7h30
	KHAI MẠC GIẢI

	
	8h00
	1
	1
	1 A – 4 A
	Viện kiểm sát+TA+CTHA – Sở Công thương+QLTT
	

	
	9h00
	1
	2
	2 A – 3 A
	BQL Khu KTCN – Sở LĐTB&XH
	

	
	8h00
	2
	3
	1 B – 4 B
	TT CNTT+TL5+Sở DL – CĐ nghề TT.Huế
	

	
	9h00
	2
	4
	2 B – 3 B
	Cục thống kế+Báo TTH+NV – Sở XD+Viện QHXD 
	

	
	15h00
	1
	5
	1 C – 4 C
	CĐSP – Kho Bạc+ Ban QLKVPTĐT
	

	
	16h00
	1
	6
	2 C – 3 C
	Sở VHTT – Cục thuế+Trường NV thuế
	

	
	
	

	12/8/2018

(Chủ nhật)
	7h00
	1
	7
	1 D - 4 D
	Sở TN&MT – CĐ Du lịch Huế
	

	
	8h00
	1
	8
	2 D – 3 D
	Trung tâm BTDT Cố đô Huế - Sở Y tế
	

	
	7h00
	2
	9
	1 E – 4 E
	Sở TT&TT+Sở TC – VP tỉnh ủy +Sở NV+Liên hiệp CTCHN
	

	
	8h00
	2
	10
	2 E – 3 E
	Trường TCCN số 10 – Cơ quan Tỉnh đoàn
	

	
	14h00
	1
	11
	1 F – 2 F
	Sở NN&PTNT – Cục HQ+Sở KHĐT
	

	
	15h00
	1
	12
	1 A – 3 A
	Viện kiểm sát+TA+CTHA – Sở LĐTB&XH
	

	
	16h00
	1
	13
	4 A – 2 A
	Sở Công thương+QLTT - BQL Khu KTCN
	

	18/8/2018

(Thứ bảy)
	7h00
	1
	14
	1 B – 3 B
	TT CNTT+TL5+Sở DL – Sở XD+Viện QHXD
	

	
	8h00
	1
	15
	4 B – 2 B
	CĐ nghề TT.Huế - Cục thống kế+Báo TTH+NV
	

	
	7h00
	2
	16
	1 C -3 C
	CĐSP - Cục thuế+Trường NV thuế
	

	
	8h00
	2
	17
	4 C – 2 C
	Kho Bạc+ Ban QLKVPTĐT - Sở VHTT
	

	
	15h00
	1
	18
	1 D – 3 D
	Sở TN&MT – Sở Y tế
	

	
	16h00
	1
	19
	4 D – 2 D
	CĐ Du lịch Huế - Trung tâm BTDT Cố đô Huế
	

	
	14h00
	2
	20
	3 F – (thua trận 1F-2F)
	Sở KHCN - 
	

	
	15h00
	2
	21
	1 E – 3 E
	Sở TT&TT - Cơ quan Tỉnh đoàn
	

	
	16h00
	2
	22
	4 E – 2 E
	VP tỉnh ủy +Sở NV+Liên hiệp CTCHN - Trường TCCN số 10
	

	19/8/2018

(Chủ nhật)
	7h00
	1
	23
	(Thắng trận 1F-2F) – 3F
	- Sở KHCN
	

	
	8h00
	1
	24
	1 C – 2 C
	CĐSP – Sở VHTT
	

	
	8h00
	2
	25
	3 C – 4 C
	Cục thuế+Trường NV thuế - Kho Bạc+ Ban QLKVPTĐT
	

	
	9h00
	1
	26
	1 B- 2 B
	TT CNTT+TL5+Sở DL – Cục thống kế+Báo TTH+NV
	

	
	9h00
	2
	27
	3 B – 4 B
	Sở XD+Viện QHXD - Sở Công thương+QLTT
	

	
	14h00
	1
	28
	1 A – 2 A
	Viện kiểm sát+TA+CTHA – BQL Khu KTCN
	

	
	14h00
	2
	29
	3 A – 4 A
	Sở LĐTB&XH– Sở Công thương+QLTT
	

	
	15h00
	1
	30
	1 D – 2 D
	Sở TN&MT – Trung tâm BTDT Cố đô Huế
	

	
	15h00
	2
	31
	3 D – 4 D
	Sở Y tế - CĐ Du lịch Huế
	

	
	16h00
	1
	32
	1 E -2 E
	Sở TT&TT+Sở TC - Trường TCCN số 10
	

	
	16h00
	2
	33
	3 E – 4 E
	Cơ quan Tỉnh đoàn - VP tỉnh ủy +Sở NV+Liên hiệp CTCHN
	

	
	
	

	22/8/2018

(Thứ tư)
	17h00
	1
	34
	Tứ kết
	Đội xếp thứ nhì (bảng A-B-C-D-E) – Nhì F 
	

	
	18h00
	1
	35
	
	Nhất A – Nhất B
	

	
	17h00
	2
	36
	
	Nhất C – Nhất D
	

	
	18h00
	2
	37
	
	Nhất E – Nhất F
	

	25/8/2018

(Thứ bảy)
	7h00
	1
	38
	Bán kết
	Thắng trận 34 –Thắng trận 36
	

	
	8h00
	1
	39
	
	Thắng trận 35 –Thắng trận 37
	

	26/8/2018

(Chủ nhật)
	15h00
	1
	40
	Tranh hạng ba
	Thua trận 38 – Thua trận 39
	

	
	16h00
	1
	41
	Tranh chung kết
	Thắng trận 38 – Thắng trận 39
	

	Bế mạc và trao thưởng



* Ghi chú:


- Sáng ngày 11/8/2018 đúng vào lúc: 7h15 các đội bóng tập trung để dự lễ khai mạc giải (trang phục thi đấu)


- Mỗi đơn vị cử 01 nữ đoàn viên nữ mang trang phục áo dài cầm bảng tên của đơn vị mình.

- Nếu trận thi đấu đầu tiên của bảng 3 đội có kết hòa thì sẽ bốc thăm để chọn đội đá trận tiếp theo gặp đội mang (mã số 3) của bảng.


- Sau khi kết thúc vòng loại, Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm lại để chọn các cặp vào thi đấu Tứ kết. Các cặp thi đấu ở Tứ kết như sau:



+  Đội xếp thứ nhì của 5 bảng 4 đội (A-B-C-D-E) sẽ gặp đội xếp thứ nhì của bảng 3 đội (bảng F)



+ 6 đội xếp thứ nhất của 6 bảng (A-B-C-D-E-F) sẽ thi đấu theo thứ tự (nhất A gặp nhất B, nhất C gặp nhất D và nhất E gặp nhất F)


- Thi đấu bán kết: thắng tứ kết 1 gặp thắng tứ kết 3 và thằn tứ kết 2 gặp thắng tứ kết 4


- Các trận thi đấu Tứ kết, Bán kết, Tranh hạng 3 và Chung kết (nếu trong 2 hiệp thi đấu chính thức mà tỷ số hòa thi sẽ thi đá luân lưu 9m để phân thắng bại).














    BAN TỔ CHỨC

